
TỔNG SỐ 100 -        998 235 39,598 37,902 10,677 500 207 1,196 420 809 300

1 Trường THPT Bình Sơn 1,418 1,418 385

2 Trường THCS và THPT Vạn Tường 226 40 1,273 1,273 330

3 Trường THPT Trần Kỳ Phong 1,375 1,375 375

4 Trường THPT Lê Quý Đôn 1,282 1,282 335

5 Trường THPT Võ Nguyên Giáp 1,756 1,756 460

6 Trường THPT Ba Gia 1,449 1,449 410

7 Trường THPT Sơn Mỹ 1,306 1,306 335

8 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 1,370 1,370 335

9 Trường THPT Trần Quốc Tuấn 1,969 1,969 545

10 Trường THPT Lê Khiết 1,275 79 0 1,196 420

11 Trường THPT Lê Trung Đình 1,620 1,620 420

12 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 1,089 1,089 310

13 Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành 610 610 190

14 Trường THPT Nguyễn Công Phương 660 660 160

15 Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa 1,469 1,469 380

16 Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa 1,094 1,094 270

17 Trường THPT Thu Xà 1,188 1,188 270

18 Trường THPT Chu Văn An 989 989 260
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Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày        /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Đơn vị 

Giáo dục phổ thông công lập
 GD thường 

xuyên 
 Tiểu học  THCS  

 Tổng

 số

THPT 

 THPT  THPT DTNT  THPT chuyên 

 Tổng số 
 Tuyển 

mới 

 Tổng

 số 

 Tuyển

 mới 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 - 2026

Trang 1



 Tuyển

 mới 

 Tổng

 số 

 Tuyển

 mới 

 Tổng

 số 

 Tuyển

 mới 

 Tổng

 số 

 Tuyển

 mới 

 Tổng

 số 

TT Đơn vị 

Giáo dục phổ thông công lập
 GD thường 

xuyên 
 Tiểu học  THCS  

 Tổng

 số

THPT 

 THPT  THPT DTNT  THPT chuyên 

 Tổng số 
 Tuyển 

mới 

 Tổng

 số 

 Tuyển

 mới 

19 Trường THPT Phạm Văn Đồng 1,044 1,044 285

20 Trường THPT Số 2 Mộ Đức 1,039 1,039 285

21 Trường THPT Trần Quang Diệu 1,000 1,000 280

22 Trường THPT Nguyễn Công Trứ 747 747 180

23 Trường THPT Số 1 Đức Phổ 1,074 1,074 295

24 Trường THPT Số 2 Đức Phổ 1,048 1,048 300

25 Trường THPT Lương Thế Vinh 836 836 220

26 Trường THPT Lý Sơn 684 684 182

27 Trường THPT Ba Tơ 1,293 1,293 445

28 Trường THPT Sơn Hà 1,017 1,017 320

29 Trường THPT Trà Bồng 1,148 1,148 390

30 Trường THCS và THPT Phó Mục Gia 302 90 491 491 150

31 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 801 801 320

32 Trường THPT Minh Long 584 584 195

33 Trường THPT Tây Trà 665 665 240

34 Trường THPT Phạm Kiệt 620 620 225

35 Trường THCS-THPT Phạm Kiệt 470 105 737 737 260

36 Trường THPT Quang Trung 1,078 1,078 335

37 Trường PTDTNT THPT Tỉnh 500 500 207

38 Trung tâm HTPT GD HN tỉnh 100 -        

39 Trung tâm GDTX tỉnh 809 300
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